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PHÒNG GD – ĐT CẦN GIUỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG THCS TÂN TẬP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 123/KH-THCS 

 

Tân Tập, ngày 03 tháng 7 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức khảo sát năng lực ngôn ngữ học sinh lớp 6 tham gia chương trình 

Tiếng Anh hệ 10 năm năm học 2020 - 2021 

Căn cứ Văn bản số 792/PGDĐT ngày 30/6/2020 của Phòng Giáo dục và 

Đào tạo huyện Cần Giuộc về việc hướng dẫn tổ chức khảo sát năng lực ngôn ngữ 

học sinh lớp 6 tham gia chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm kể từ năm học 2020 - 

2021, Trường THCS Tân Tập xây dựng kế hoạch tổ chức khảo sát năng lực ngôn 

ngữ học sinh lớp 6 tham gia chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm năm học 2020 - 

2021 như sau: 

1. Mục đích 

Nhằm góp phần từng bước đổi mới toàn diện việc dạy và học ngoại ngữ 

cấp trung học và thực hiện theo đề án “Đổi mới dạy và học ngoại ngữ trong các 

trường công lập trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2017 - 2020” đã được phê 

duyệt theo Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Long An. 

2. Yêu cầu 

Trường có giáo viên Tiếng Anh đạt bậc 4 trở lên theo khung năng lực 

ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam được quy định trong Thông tư 01/2014/TT-

BGDĐT ngày 24/01/2014 hoặc đạt chuẩn B2 trở lên theo khung tham chiếu Châu 

Âu.  

3. Phương thức khảo sát 

3.1. Đối tượng 1 (tuyển trực tiếp, không qua khảo sát) 

Học sinh THCS học chương trình tiếng Anh hệ 10 năm lớp 6 cần có năng 

lực tiếng Anh tối thiểu tương đương bậc 1 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc 

dùng cho Việt Nam ban hành tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 

24/01/2014 hoặc đạt chuẩn A1 theo khung tham chiếu Châu Âu. 

Việc công nhận đạt trình độ bậc 1 của học sinh được căn cứ vào một trong 

các yếu tố sau: 

- Học sinh Tiểu học đã hoàn thành chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm cấp 

Tiểu học (có ít nhất 4 tiết/tuần) và có điểm hoặc đánh giá đầy đủ trong học bạ. 
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- Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như TOEFL International; TOEFL Junior;  

IELTS; CAE; FCE, PET; KET; Movers (tối thiểu 10 khiên, không có kỹ năng 

nào dưới 2 khiên), Flyers (tối thiểu 8 khiên, không có kỹ năng nào dưới 2 khiên) 

hoặc tương đương còn hiệu lực. 

- Chứng chỉ ngoại ngữ do các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng 

chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo 

Thông báo số 538/QLCL-QLVBCC ngày 20/5/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

(GDĐT). 

3.2. Đối tượng 2 (tham sát khảo sát) 

- Học sinh thuộc các trường tiểu học (không thuộc đối tượng tại mục 3.1)  

Trường phát hành thông báo về việc tổ chức khảo sát tại đơn vị, trên 

phương tiện thông tin truyền thông tại địa phương,... đảm bảo thông tin đến học 

sinh và phụ huynh học sinh. 

Quy định thời gian đăng ký dự thi từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 

05/8/2020; Báo cáo số lượng thí sinh đăng ký khảo sát về bộ phận chuyên môn 

Phòng GDĐT hạn cuối 06/8/2020. 

Căn cứ vào số lượng đăng ký khảo sát, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên 

Tiếng Anh đạt chuẩn, Trường xét chọn học sinh trúng tuyển theo phương thức lấy 

điểm từ cao xuống thấp. 

Căn cứ vào số lượng phòng khảo sát, Trường gửi danh sách thành viên hội 

đồng coi, chấm khảo sát về Phòng GDĐT hạn cuối ngày 06/8/2020 để Phòng 

GD&ĐT ban hành Quyết định. 

Phòng GDĐT tổ chức ra đề khảo sát cho học sinh. Đề khảo sát tương ứng 

với cấp độ bậc 1 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (A1 

theo khung tham chiếu Châu Âu). 

4. Nội dung và hình thức khảo sát 

4.1. Nội dung khảo sát 

- Đề khảo sát bao gồm các kỹ năng nghe, đọc, viết. 

- Phần nghe gồm các loại bài nghe: Nghe và điền thông tin còn thiếu vào 

chỗ trống; nghe và nối tên người với người; nghe và chọn tranh A, B hoặc C; 

nghe và nối với đáp án;… trình độ tương ứng với cấp độ A1 theo khung chuẩn 

Châu Âu. 

- Phần đọc hiểu: Khoanh tròn 1 từ khác loại; đọc và nhìn tranh để điền từ 

hoặc cụm từ vào chỗ trống; ghép câu hỏi và câu trả lời phù hợp, đọc một bức thư, 

1 câu chuyện, hay 1 đoạn văn để điền thông tin còn thiếu vào chỗ trống; đọc một 
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bức thư, 1 câu chuyện, hay 1 đoạn văn để xác định các câu cho bên dưới là đúng 

hay sai;… trình độ tương ứng với cấp độ A1 theo khung chuẩn Châu Âu.  

Cấu trúc: 

- Bài khảo sát Nghe: Thời gian làm bài khoảng 15 phút.  

- Bài khảo sát Đọc và Viết: Thời gian làm bài khoảng 30 phút. 

4.2. Hình thức khảo sát: Thí sinh tham gia khảo sát bằng hình thức viết. 

4.3. Lưu ý trong coi khảo sát 

- Mỗi phòng khảo sát cần có máy vi tính, Cassette đọc đĩa CD và loa đủ âm 

lượng; chuẩn bị nguồn điện dự phòng để đề phòng trường hợp mất điện. 

- Cán bộ coi khảo sát phát bài xong, kiểm tra tất cả thí sinh có đủ bài, ổn 

định phòng khảo sát mới bật phần nghe cho thí sinh. Đĩa CD đã ghi đầy đủ các 

hướng dẫn, cán bộ coi khảo sát không phải giải thích bất cứ điều gì về bài khảo 

sát.  

4.4. Điểm bài khảo sát 

- Điểm của bài khảo sát là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề 

khảo sát, điểm bài khảo sát được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 20. 

- Thí sinh trúng tuyển phải có tổng số điểm của bài khảo sát đạt từ 10 điểm 

trở lên. 

- Trường căn cứ vào số lượng đăng ký khảo sát, cơ sở vật chất và đội ngũ 

giáo viên Tiếng Anh đạt chuẩnđể chọn học sinh trúng tuyển theo phương thức lấy 

điểm từ cao xuống thấp. 

5.  Ngày khảo sát: 13/8/2020. 

- Lịch khảo sát: 

 

Khối Buổi Bài thi 
Thời gian 

làm bài 
Giờ phát đề 

Giờ bắt đầu 

làm bài 

Khối 6 Sáng 
- Nghe 

- Đọc, Viết 

15 phút 

30 phút 
7 giờ 55 phút 8 giờ 00 phút 

6. Trách nhiệm thực hiện Hiệu trưởng 

- Xét tuyển trực tiếp học sinh (mục 3.1). 

- Thực hiện thông báo kế hoạch khảo sát rộng rãi để học sinh, phụ huynh 

học sinh được biết. 
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- Hiệu trưởng đến Phòng GDĐT nhận đề khảo sát từ 7 giờ 30 phút đến 8 

giờ 30 phút, ngày 10/8/2020 (bộ phận chuyên môn THCS); phí sao, in, ghi đĩa đề 

thi 5.000 đ/học sinh. 

- Chuẩn bị CSVC, thiết bị, coi khảo sát, chấm khảo sát, chấm phúc khảo 

theo quy định.  

- Hướng dẫn chấm đề chính thức, Phòng GD&ĐT chuyển qua địa chỉ email 

của các đơn vị ngay khi kết thúc buổi khảo sát. 

- Tổng hợp và gửi danh sách học sinh lớp 6 đề nghị phê duyệt học theo 

chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm (theo phụ lục 3) về phòng GDĐT (bộ phận 

THCS), hạn cuối ngày 14/8/2020.  

- Lưu ý:  

- Học sinh lớp 6 không đăng ký hoặc không đạt yêu cầu qua khảo sát sẽ 

học theo chương trình Tiếng Anh lớp 6 hệ 7 năm hiện hành. 

- Việc mở lớp Tiếng Anh hệ 10 năm phải đảm bảo sĩ số học sinh/lớp theo 

đúng quy định. Nếu trường hợp số lượng học sinh qua khảo sát vẫn không đủ sĩ 

số để mở lớp 6 chương trình tiếng Anh hệ 10 năm thì Trường chuyển các em học 

sinh này sang học chương trình tiếng Anh hệ 7 năm hiện hành. Tuy nhiên, việc 

này phải đảm bảo có sự đồng thuận của phụ huynh học sinh và học sinh. 

7. Kinh phí tổ chức 

Kinh phí tổ chức khảo sát, chấm khảo sát, phục vụ khảo sát do đơn vị chi 

từ nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục năm 2020, trên định mức của từng đơn vị 

được xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020.   

Trên đây là kế hoạch tổ chức khảo sát năng lực ngôn ngữ học sinh lớp 6 

tham gia chương trình Tiếng Anh hệ 10 năm năm học 2020 - 2021 của Trường 

THCS Tân Tập./.  
 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Phòng GD-ĐT Cần Giuộc (BC); 

- Trường THCS Tân Tập (thực hiện); 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Hiếu 
 


